XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH NĂM HỌC 2014 - 2015
	Khối
	.Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	5866
	5420
	92.4
	413
	7.04
	31
	0.53
	2
	0.03

	Lớp 7
	4612
	4149
	89.96
	415
	9
	48
	1.04
	0
	0

	Lớp 8
	4170
	3597
	86.26
	505
	12.11
	67
	1.61
	1
	0.02

	Lớp 9
	4140
	3843
	92.83
	268
	6.47
	29
	0.7
	0
	0

	Tổng cộng
	18788
	17009
	90.53
	1601
	8.52
	175
	0.93
	3
	0.02


XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH NĂM HỌC 2014 - 2015
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	5866
	2498
	42.58
	1947
	33.19
	1154
	19.67
	233
	3.97
	34
	0.58

	Lớp 7
	4612
	1766
	38.29
	1640
	35.56
	998
	21.64
	198
	4.29
	10
	0.22

	Lớp 8
	4170
	1479
	35.47
	1430
	34.29
	994
	23.84
	239
	5.73
	28
	0.67

	Lớp 9
	4140
	1533
	37.03
	1519
	36.69
	1068
	25.8
	15
	0.36
	5
	0.12

	Tổng cộng
	18788
	7276
	38.73
	6536
	34.79
	4214
	22.43
	685
	3.65
	77
	0.41


